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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhã 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Doãn Văn Sáng 

Bà Bùi Thúy Mở 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Trung Hiếu, Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên toà: Bà Đồng Thị Yến, Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, t i tr  sở Tò  án nhân dân huyện Th y 

Nguyên, thành phố Hải Phòng   t    s  th m   ng kh i v  án h nh s  s  th m th  

lý số:
 
97/2019/TLST-HS ngày 19 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đư  v  án r  

  t    số: 93/2019/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 9 năm 2019 đối với bị  áo: 

N ng Văn T, sinh ngày 12 tháng 01 năm 1990 t i tỉnh Yên Bái; N i  ư trú: 

Thôn K, xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái; Nghề nghiệp: L o động t  do; Tr nh độ văn 

hóa: 09/12; Dân tộ : Tày; Giới tính: N m; T n giáo: Kh ng; Quố  tị h: Việt N m; 

Con ông N ng Văn Q, sinh năm 1961 và con bà Hoàng Thị N, sinh năm 1962; Có 

vợ Hứ  Thị L1, sinh năm 1990 và  ó 02  on,  on lớn sinh năm 2011,  on nhỏ sinh 

năm 2018; Tiền án: Không; Tiền s : Kh ng; Nhân thân: Không; Bị  áo bị áp d ng 

biện pháp Cấm đi khỏi n i  ư trú từ ngày 05/7/2019;  ó mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lư ng Thị T1, là Trợ giúp viên pháp lý 

    Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nướ  thành phố Hải Phòng; có mặt. 
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- Bị hại: Chị Ph m Thị C, sinh năm 1988; N i  ư trú: Th n 5,  ã A, huyện 

T, thành phố Hải Phòng; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu  ó trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tò , nội dung v  

án đượ  tóm tắt như s u: 

Khoảng 17 giờ ngày 28/6/2019,  hị Ph m Thị C điều khiển  e   t  nhãn hiệu 

M zd  CX5 màu s n trắng, biển kiểm soát 15A-343.94 đến khu v    hùa Linh 

S n thuộ  th n N, xã P, huyện T, thành phố Hải Phòng. Chị Ph m Thị C đỗ  e ở 

khu v   lối vào  hù , gần vị trí lán nghỉ     đội thợ mộ  đ ng thi   ng t i  hù . 

Chị Ph m Thị C  uống  e nhưng kh ng khó       e   t , đi bộ  ung qu nh  hù  

để hóng mát. N ng Văn T là thợ mộ  đ ng thi   ng   ng tr nh      hù  Linh S n, 

đi qu   e   t       hị Ph m Thị C phát hiện  e   t  kh ng khó     , kh ng  ó 

người tr ng  oi. N ng Văn T đã nảy sinh ý định mở      e để lấy tài sản. Nông 

Văn T mở      e phí  s u ghế lái th  thấy t i ghế ph  phí  trướ   ó 01 áo  hống 

nắng, 01 túi  á h màu nâu, 01 ví màu đỏ. N ng Văn T nhoài người lên trên ghế 

ph  lấy  hiế  ví màu đỏ, kiểm tr  trong ví  ó 03  ọ  tiền lo i tiền mệnh giá 

500.000 đồng, 200.000 đồng buộ  nịt, 01 điện tho i di động màu đen. Tùng lấy 03 

 ọ  tiền  ất giấu vào túi quần rồi k o khó  ví và để ví vào vị trí  ũ, s u đó  uống 

 e đóng     l i. N ng Văn T đi r  khu v   tường phía sau chùa gần bể nướ  kiểm 

đếm 03  ọ  tiền gồm: 02  ọ  tiền mỗi  ọ  tiền  ó 20 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 01 

 ọ  tiền gồm 10 tờ mệnh giá 500.000 đồng và 25 tờ mệnh giá 200.000 đồng. Tổng 

số tiền là 30.000.000 đồng. Kiểm tr   ong, N ng Văn T để 03  ọ  tiền vào trong 

vỏ gói m  t m ăn liền nhãn hiệu “Hảo Hảo” rồi giấu t i khu v   tường phía sau 

chùa gần bể nướ . Khoảng 18 giờ  ùng ngày,  hị Ph m Thị C qu y l i  e phát hiện 

bị mất tiền nên  hị đã đến Công an xã Phù Ninh trình báo. Đến 06 giờ ngày 

29/6/2019, N ng Văn T đã đến C ng  n  ã Phù Ninh t  thú, khai n i  ất giấu tiền. 

C  qu n điều tr  đã tiến hành thu giữ số tiền 30.000.000 đồng đượ  gói trong vỏ 

gói m  t m ăn liền nhãn hiệu “Hảo Hảo” t i khu v   sát tường phía sau chùa gần 

bể nướ . 

Vật  hứng     v  án gồm: 01 vỏ gói m  t m ăn liền nhãn hiệu “Hảo Hảo” 

 huyển Chi     Thi hành án dân s  huyện Th y Nguyên. Đối với số tiền 

30.000.000 đồng, quá tr nh điều tr   á  định là tiền thuộ  sở hữu hợp pháp      hị 

Ph m Thị C nên C  qu n C ng  n đã trả l i  ho  hị Ph m Thị C để s  d ng. Đối 

với 01 áo s  mi dài t y rằn ri, 01 quần vải dài màu   nh tím là quần áo N ng Văn 
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T mặ  khi th   hiện hành vi trộm  ắp tài sản, C  qu n C ng  n đã trả l i  ho Nông 

Văn T. 

Về dân s : Chị Ph m Thị C kh ng  ó yêu  ầu bồi thường thiệt h i và  ó đ n 

 in giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  đối với N ng Văn T. 

Cáo tr ng số 97/CT-VKSTN ngày 18 tháng 9 năm 2019 Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng đã truy tố bị  áo N ng Văn T về tội 

Trộm  ắp tài sản theo khoản 1 Điều 173     Bộ luật H nh s . 

T i phiên tò : Bị  áo kh i nhận đã th   hiện hành vi như nội dung nêu trên 

và đồng ý với tội d nh mà Kiểm sát viên luận tội đối với bị  áo nhưng đề nghị 

giảm nhẹ h nh ph t  ho bị  áo. Bị h i vắng mặt t i phiên tò  nhưng  ó lời kh i 

trong hồ s  v  án đã tr nh bày đúng như nội dung v  án đã đượ  tóm tắt ở trên. 

Người bào  hữ   ho bị  áo tr nh bày đồng ý với luận tội     Kiểm sát viên và đề 

nghị Hội đồng   t     hấp nhận đề nghị     Kiểm sát viên t i phiên tò  và  ó thể 

 ho bị  áo h nh ph t  ải t o kh ng gi m giữ.   

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Th y Nguyên, thành phố Hải Phòng 

t i phiên tò  giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị  áo về tội d nh, điều luật áp 

d ng và đề nghị Hội đồng   t   : Áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm i, r, s, t khoản 

1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 65     Bộ luật H nh s ,    ph t bị  áo Nông 

Văn T với mứ  án từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù về tội Trộm  ắp tài sản và cho 

hưởng án treo, ấn định thời gi n th  thá h phù hợp và gi o bị  áo  ho  hính quyền 

đị  phư ng giám sát, giáo d   trong thời gi n th  thá h. Không áp d ng h nh ph t 

bổ sung đối với bị  áo. Về bồi thường thiệt h i kh ng  ó yêu  ầu nên kh ng  em 

xét. X  lý vật  hứng áp d ng Điều 47     Bộ luật H nh s  và Điều 106     Bộ luật 

Tố t ng h nh s  đề nghị    lý vật  hứng theo quy định     pháp luật. Bị  áo đượ  

miễn án phí h nh s  s  th m theo quy định     pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

- Về tố t ng: 

[1]. Cá  hành vi, quyết định tố t ng        qu n tiến hành tố t ng, người 

tiến hành tố t ng trong quá tr nh điều tr , truy tố,   t    đều hợp pháp. 

- Về tội ph m mà Viện kiểm sát truy tố đối với bị  áo: 

[2] Lời kh i     bị  áo t i phiên toà phù hợp với lời kh i t i    qu n điều 

tr , phù hợp lời kh i     bị h i, biên bản khám nghiệm hiện trường, vật  hứng thu 

giữ và  á  tài liệu khá   ó trong hồ s  v  án. V  vậy, đã  ó đ     sở để kết luận 
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như s u: Ngày 28/6/2019 lợi d ng s  hở      hị Ph m Thị C, bị  áo N ng Văn T 

đã l n lút  hiếm đo t      hị Ph m Thị C số tiền 30.000.000 đồng. Nên hành vi 

     á  bị  áo N ng Văn T đ  yếu tố  ấu thành tội Trộm  ắp tài sản theo khoản 1 

Điều 173     Bộ luật H nh s . Cáo tr ng số 97/CT-VKSTN ngày 18 tháng 9 năm 

2019     Viện kiểm sát nhân dân huyện Th y Nguyên truy tố bị  áo như đã nêu 

trên và lời luận tội     Kiểm sát viên t i phiên tò  là đúng pháp luật. 

- Về tính  hất, mứ  độ nghiêm trọng     hành vi ph m tội,  á  t nh tiết tăng 

nặng trá h nhiệm h nh s , t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , nhân thân     bị 

cáo và h nh ph t áp d ng: 

[3]. Về t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s : Bị  áo kh ng  ó t nh tiết 

tăng nặng trá h nhiệm h nh s .  

Về t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Bị  áo ph m tội lần đầu và thuộ  

trường hợp ít nghiêm trọng, thành kh n kh i báo, ăn năn hối  ải, sau khi ph m tội 

đã t  thú và bị h i  ó đ n  in giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  do đó bị  áo  ó  á  

t nh tiết giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  đượ  quy định t i điểm i, r, s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51     Bộ luật H nh s .  

Về nhân thân     bị  áo: Bị  áo ph m tội lần đầu,  hư   ó tiền án, tiền s , 

 ó việ  làm thể hiện là  ó nhân thân tốt. 

Tính  hất     v  án là ít nghiêm trọng, hành vi ph m tội     bị  áo là ít 

nguy hiểm đã  âm ph m tài sản     người khá  đượ  pháp luật bảo vệ, v  vậy thấy 

 ần thiết phải áp d ng h nh ph t tù trên mứ  khởi điểm đối với bị  áo. Do bị  áo bị 

   ph t tù kh ng quá 03 năm, có nhân thân tốt,  ó từ 02 t nh tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm h nh s  trở lên và kh ng  ó t nh tiết tăng nặng trá h nhiệm h nh s ,  ó n i 

 ư trú rõ ràng x t thấy kh ng  ần phải bắt  hấp hành h nh ph t tù v  bị  áo có khả 

năng t   ải t o và việ   ho bị  áo hưởng án treo kh ng gây nguy hiểm  ho  ã hội, 

kh ng ảnh hưởng  ấu đến  n ninh, trật t ,  n toàn  ã hội. Như vậy mứ  h nh ph t 

 hính mà đ i diện Viện kiểm sát đề nghị áp d ng đối với bị  áo là phù hợp.  

Đối với h nh ph t bổ sung, Hội đồng   t      t thấy bị  áo ph m tội lần đầu, 

 ó nhiều t nh tiết giảm nhẹ h nh s  và  ó hoàn  ảnh khó khăn nên kh ng áp d ng 

h nh ph t bổ sung đối với bị  áo. 

- Về những vấn đề khá :  

[4] Về dân s : Kh ng  ó yêu  ầu nên Hội đồng   t    không xem xét.  
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[5] Về    lý vật  hứng: Áp d ng Điều 47 Bộ luật H nh s  và Điều 106 Bộ 

luật Tố t ng H nh s  tị h thu tiêu h y 01 vỏ gói m  t m ăn liền nhãn hiệu “Hảo 

Hảo” vì liên qu n đến tội ph m và kh ng  òn giá trị s  d ng.  

[6] Về án phí: Do bị  áo là đồng bào dân tộ  thiểu số ở  á   ã  ó điều kiện 

kinh tế -  ã hội đặ  biệt khó khăn, thuộ  hộ nghèo và  in miễn án phí nên bị  áo 

đượ  miễn án phí h nh s  s  th m theo quy định     pháp luật. 

V   á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào khoản 1 Điều 173, điểm i, r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 

65     Bộ luật H nh s ,    ph t: N ng Văn T 18 (mười tám) tháng tù về tội Trộm 

 ắp tài sản và  ho hưởng án treo. Ấn định thời gi n th  thá h là 36 (b  mư i sáu) 

tháng, thời điểm bắt đầu tính thời gi n th  thá h là ngày tuyên án s  th m. Giao 

N ng Văn T  ho Ủy b n nhân dân xã M, huyện L, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo d   

trong thời gi n th  thá h. Trong trường hợp N ng Văn T th y đổi n i  ư trú th  

th   hiện theo quy định     pháp luật về thi hành án h nh s . Trong thời gi n th  

thách, N ng Văn T  ố ý vi ph m nghĩ  v  02 lần trở lên th  Tò  án  ó thể quyết 

định buộ  N ng Văn T phải  hấp hành h nh ph t tù     bản án đã  ho hưởng án 

treo. 

Về    lý vật  hứng áp d ng Điều 47 Bộ luật H nh s  và Điều 106 Bộ luật Tố 

t ng H nh s : Tị h thu tiêu h y 01 vỏ gói m  t m ăn liền nhãn hiệu “Hảo Hảo” 

(Theo Biên bản gi o nhận vật  hứng ngày 13/9/2019     Chi     Thi hành án dân 

s  huyện Th y Nguyên, thành phố Hải Phòng).  

Về án phí áp d ng Điều 136 Bộ luật Tố t ng h nh s ; Khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016     Ủy b n thường v  Quố  hội: 

Bị  áo N ng Văn T đượ  miễn nộp tiền án phí h nh s  s  th m.  

Về quyền kháng  áo áp d ng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố t ng h nh s : 

Bị  áo  ó mặt t i phiên tò   ó quyền kháng  áo bản án trong thời h n 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Bị h i vắng mặt t i phiên tò   ó quyền kháng  áo bản án trong 

h n 15 ngày kể từ ngày nhận đượ  bản án hoặ  bản án đượ  niêm yết. 

Trường hợp bản án đượ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi hành án 

dân s  th  người đượ  thi hành dân s , người phải thi hành dân s   ó quyền thỏ  

thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặ  bị  ưỡng 

 hế thi hành án theo quy định t i  á  Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân 
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s ; thời hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo quy định t i Điều 30 Luật Thi hành 

án dân s . 

Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

-VKSND thành phố Hải Phòng; 

- Tr i t m gi m C ng  n TP Hải Phòng; 

-VKSND huyện Th y Nguyên; 

- Chi     THADS huyện Th y Nguyên; 

- CQCSĐT C ng  n huyện Th y Nguyên; 

- Chính quyền  ấp  ã n i bị  áo  ư trú; 

- Bị  áo; Người th m gi  tố t ng khá ; 

- Sở tư pháp thành phố Hải Phòng; 

- PV27, CAHP; 

- Lưu: VT; HCTP; Hồ s  v  án. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 
 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Nhã 

 

 

  

 


